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KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 


Thực hiện quy định tại Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ BMNN năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh, nội dung cụ thể  như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, sơ hở trong cơ chế chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

2. Phát hiện những hạn chế, sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN, nguy cơ lộ, mất BMNN; kịp thời có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ BMNN ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tình hình hiện nay.

3. Công tác kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Phạm vi, niên độ kiểm tra: Từ 01/9/2018 đến thời điểm kiểm tra.

2. Đối tượng kiểm tra
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
- Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch
- Công ty Điện lực Quảng Bình
- Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
3. Thời gian kiểm tra:

Dự kiến tổ chức trong tháng 10 và tháng 11/2019 (thời gian cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ trao đổi thống nhất cụ thể với các đơn vị được kiểm tra sau).

4. Phương pháp kiểm tra:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên trong danh sách kiểm tra xây dựng báo cáo (theo đề cương gửi kèm theo) gửi về Đoàn kiểm tra (qua Phòng PA03, Công an tỉnh) trước ngày 15/10/2019.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương không có tên trong danh sách kiểm tra; UBND tỉnh giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tự tổ chức kiểm tra việc  triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN tỉnh (qua Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình) trước ngày 30/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.

- Đoàn Kiểm tra sẽ kiểm tra thực tế hồ sơ, các máy móc thiết bị liên quan công tác bảo vệ BMNN.

- Tổ chức trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, ưu điểm, tồn tại… và thống nhất biên bản kiểm tra.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Tình hình, nguy cơ lộ lọt, mất BMNN ở cơ quan, đơn vị.
2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN.

4. Việc thực hiện các quy định cụ thể về bảo vệ BMNN.
5. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN.
6. Công tác cán bộ liên quan bảo vệ BMNN.

7. Công tác bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm.

8. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN.

9. Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ BMNN năm 2019 gồm các đồng chí có tên sau (thay thế cho Quyết định thành lập):

- Đ/c Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Trưởng đoàn

- Đ/c Đại tá Nguyễn Đức Thái - Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo: Phó Trưởng đoàn.

- Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, thành viên Ban chỉ đạo: Thành viên;
- Đ/c Trần Hữu Dân
- Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên BCĐ: Thành viên;
- Đ/c Lê Trung Nghĩa, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ và đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên BCĐ: Thành viên;
- Đ/c Thượng tá Hoàng Thanh Bình - Phó Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh, thành viên BCĐ: Thành viên thường trực.

- Đ/c Đại úy Trần Thanh Tuấn- Đội phó, Phòng PA03, Công an tỉnh: Thư ký
Đoàn kiểm tra được sử dụng một số cán bộ Tổ giúp việc Cơ quan Thường trực BCĐ, Văn phòng UBND tỉnh có liên quan để giúp Đoàn Kiểm tra trong quá trình kiểm tra và sơ, tổng kết, xây dựng văn bản, báo cáo.
Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  
2. Đoàn Kiểm tra chủ trì công tác kiểm tra; kiểm tra thực tế hồ sơ, các máy móc thiết bị liên quan công tác bảo vệ BMNN; tổ chức trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, ưu điểm, tồn tại… và thống nhất biên bản kiểm tra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch.

3. Đoàn Kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, kết quả tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh và tham mưu báo cáo  Bộ Công an. 
Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị trao đổi về cơ quan thường trực BCĐ (Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình, số ĐT: 069.4100280/0913.295.197) để được hướng dẫn./.
	Nơi nhận:
	TRƯỞNG BAN
 CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
    Trần Công Thuật

	- Cục A03, Bộ Công an; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;
	

	- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 
  doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh; 
	(Để          
thực hiện)
	

	- Thành viên Đoàn Kiểm tra; 
	
	

	- Lưu VT, NC.
	


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình, kết quả triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-BCĐ ngày      tháng 10 năm 2019
Cuẩ Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Quảng Bình)

I. Đánh giá tình hình, nguy cơ lộ lọt, mất BMNN ở cơ quan, đơn vị 
Những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN; nguy cơ lộ lọt, mất BMNN qua mạng internet và các thiết bị lưu trữ, qua quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; qua công tác tổ chức hội nghị, hội thảo,...
II. Kết quả thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy bảo vệ BMNN và các quy định về bảo đảm an toàn thông tin

- Việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của cấp trên và của Bộ Công an về công tác bảo vệ BMNN.

- Việc xây dựng nội quy bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị, địa phương; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN và các quy định về bảo đảm an toàn thông tin

- Nội dung tuyên truyền các văn bản, tài liệu liên quan bảo vệ BMNN.

- Hình thức, phương pháp, kết quả phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN cho từng đối tượng thuộc quyền quản lý (Có biên bản thể hiện). 

3. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN: (phòng, kho, máy móc, phương tiện, thiết bị…). Công tác quản lý, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, thiết bị lưu trữ thông tin… liên quan công tác bảo vệ BMNN. (Điều 16, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an); số lượng máy vi tính sử dụng soạn thảo, lưu trữ BMNN.
4. Bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN

- Phân công, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN.

- Thực hiện cam kết bảo vệ BMNN bằng văn bản của cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến BMNN.

- Bỗi dưỡng, tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ được giao thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ BMNN.

- Bàn giao, ký nhận hồ sơ, tài liệu, vật liên quan đến BMNN khi chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu.

5. Việc ban hành văn bản quy định cụ thể: Loại tài liệu, vật mang BMNN thuộc độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật do cơ quan, tổ chức mình chủ trì ban hành (Điều 4, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an).

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN

a) Việc xác định độ mật đối với tài liệu, vật mang BMNN (Điều 5, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an): 

- Đề xuất, duyệt, ký, đóng dấu độ mật; việc ghi số lượng bản phát hành, phạm vi lưu hành, ký hiệu tên người soạn thảo.

- Việc xác định độ mật đối với vật mang BMNN.

b) Sao, chụp BMNN;

- Công tác đảm bảo tại khu vực thực hiện sao, chụp tài liệu, vật mang BMNN.

- Thẩm quyền cho phép sao, chụp BMNN; việc ghi số lượng bản, tên người sao, chụp, đóng dấu độ mật sau khi sao, chụp… 

c) Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa BMNN;

- Việc thống kê thực hiện theo trình tự thời gian và độ mật.

- Việc bảo quản, lưu giữ đối với tài liệu, vật mang BMNN các cấp độ mật; việc bố trí phương tiện bảo quản, bảo vệ đảm bảo an toàn.
d) Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN;

- Trang bị các loại sổ, biểu mẫu, phần mềm quản lý theo dõi văn bản, tài liệu, vật mang BMNN đi, đến; việc ký giao, nhận.

- Quá trình vận chuyển, giao nhận BMNN thực hiện đóng bì, niêm phong, theo dõi ký giao, nhận BMNN.
e) Mang tài liệu, vật chứa BMNN ra khỏi nơi lưu giữ;

f) Cung cấp, chuyển giao BMNN cho cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài;

g) Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN;

h) Giải mật, giảm mật, tăng mật tài liệu, vật mang BMNN do các cơ quan, tổ chức soạn thảo (Điều 12, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an);

- Quý I hàng năm rà soát, đề xuất giải mật, giảm mật, tăng mật tài liệu, vật mang BMNN do các cơ quan, tổ chức soạn thảo;
- Trình tự, thủ tục giải mật, giảm mật, tăng mật tài liệu, vật mang BMNN do các cơ quan, tổ chức soạn thảo.
i) Tiêu hủy tài liệu, vật chứa BMNN.

- Số lượng BMNN tiêu hủy trong thời gian được kiểm tra.

- Trình tự, thủ tục tiêu hủy.

7. Công tác bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm (đối với UBND cấp huyện)

- Xây dựng, niêm yết nội quy bảo vệ khu vực cấm;
- Việc xác định địa điểm cấm, nơi cất giữ BMNN;
- Việc tổ chức lực lượng bảo vệ chuyên trách, hoặc bán chuyên trách.

8. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN (áp dụng đối với UBND cấp huyện; thực hiện theo Thông tư 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính).

9. Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

- Việc thực hiện xác định cấp độ, xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin nội bộ, chuyên ngành của cơ quan, đơn vị;
- Việc triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc đối với máy tính và hệ thống thông tin (mạng LAN/WAN, hệ thống phần mềm nội bộ, hệ thống thông tin chuyên ngành…) tại cơ quan, đơn vị (theo hồ sơ cấp độ đã được phê duyệt, theo quy chế nội bộ, hoặc thực tiễn…)
- Việc ứng dụng chữ ký số trong quản lý văn bản và điều hành, dịch vụ công trực tuyến đối với ngành thuế, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội… và quản lý thiết bị lưu khóa bí mật (thiết bị ký số chuyên dùng Chính phủ, của tổ chức và cá nhân) tại cơ quan, đơn vị.
III. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị đề xuất và phương hướng thời gian tới

1. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị, đề xuất: Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá những việc đã làm đư​ợc; những việc ch​ưa làm đư​ợc; những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, chấn chỉnh; các kiến nghị, đề xuất.
2. Phương hướng thời gian tới 
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